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Phiên cuối năm tưng bừng

Tỷ đồng

Tăng / Giảm

THẾ GIỚI Chỉ số điểm %

Nhật: Nikkei 225 10,395 72.2 0.7%

222,667 46.8 0.0%

CHỈ SỐ VĨ MÔ Tháng 11 Tháng 12 Lũy kế

5.44%

0.47% 0.27%

7.08% 6.81%

4.80% 5.00%

Xuất khẩu (triệu $)  10,200  10,400  114,402

Nhập khẩu (triệu $)  10,250  10,600  114,588

Thâm hụt thương mại (triệu $) - 50 - 200 - 186

FDI cam kết (triệu $)  1,693  12,182

 1,000  10,000

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

CHỈ SỐ CHÍNH Tăng / Giảm Số lượng cổ phiếu P/E

Điểm % KL % GDTT Tăng Giảm Đứng

VN-Index 413.7 3.7 0.9% 84.3 6.1%  30.1 161 61 65 10.9x

HNX-Index 57.1 0.9 1.6% 74.7 -17.1%  4.4 188 53 155 10.0x

VN30 485.4 4.5 0.9% 16.5 -31.0%  25.7 21 3 6 9.4x

19 CP vốn hóa lớn nhất 397.8 4.6 1.2% 12.1 -21.5% 25.6 14 2 3 9.3x

30 CP vốn hóa trung bình 154.5 1.9 1.2% 46.0 -28.0% 3.6 17 4 7 8.0x

40 CP vốn hóa nhỏ 201.9 4.1 2.0% 19.2 -12.3% 0.8 28 4 7 8.0x

Ngân hàng 281.9 3.8 1.3% 32.1 -24.0% 27.8 12 2 3 8.8x

Bất động sản (trừ VIC) 244.5 6.0 2.5% 22.9 -23.2% 0.2 36 10 13 6.5x

Thực phẩm (trừ MSN) 617.9 11.7 1.9% 2.4 13.1% 0.0 10 6 12 8.0x

(KL: triệu CP)
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Khối lượng

Giao dịch 10 phiên gần nhất

FDI giải ngân (triệu $)

Lạm phát so hàng tháng

Lạm phát so với cùng kỳ (năm)

Chỉ số công nghiệp (%)

Hong Kong: Hang Seng

Tăng trưởng GDP

Tin nổi bật

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chánh thanh tra, Cơ quan thanh tra giám 

sát NHNN cho biết sau 11 tháng, NHNN đã xử lý nợ xấu đạt con 

số 39.000 tỉ đồng. Tốc độ gia tăng nợ xấu giảm, chỉ còn bình quân 

3%/tháng, so với mức bình quân 8-9%/tháng của 4 tháng đầu năm. 
 
Theo dữ liệu của NHNN, ngày 28/12, cơ quan này bơm 13.994 tỷ 

đồng trên thị trường mở (OMO) với lãi suất 7%/năm, kỳ hạn 7 ngày. 
Tính từ đầu tuần, NHNN bơm tới 28.473 tỷ đồng trên OMO, vượt 

lượng bơm ra của cả 10 tuần trước đó. 
 

Phiên cuối năm diễn ra trong sự giằng co một cách thận trọng giữa 2 

tâm lý: bán chốt lời ăn tết hay gom hàng đón năm mới. Bởi vậy trong 

hầu hết thời gian của phiên sáng, cả 2 sàn giao dịch chậm và điều 

chỉnh dần theo lực chốt lời. 

 

HOSE: VN-Index đạt đỉnh của phiên sáng tại 411,9 điểm vào lúc 

9h42, sau đó đã giảm dần xuống 408,3 điểm do bị ảnh hưởng bởi sắc 

đỏ của DPM, CTG, VNM, GAS… Tuy nhiên cũng chính nhờ các 

bluechips cùng gần 100 mã khác tăng nhẹ nên chỉ số đã phục hồi trở 

lại và khép lại phiên sáng tại 410,99 điểm.  

Trong phiên chiều, sự phấn khích bỗng chốc tăng vọt đẩy VN-Index 

liên tục tăng lên. Hầu hết bluechips đều tăng khá mạnh, ngoại trừ CII, 

FPT, HAG, GAS đi ngược thị trường. Dòng bất động sản và các mã 

đầu cơ lại tím hàng loạt. Thanh khoản theo đó cũng đạt 1.157,6 tỷ 

đồng. EIB đứng đầu về KLGD thỏa thuận với 24,7 triệu cổ phiếu 

đồng thời đứng đầu KLGD khớp lệnh trên HOSE với 2,9 triệu đơn vị. 

VN-Index đóng cửa tăng 3,73 điểm. 

 

 HNX: sàn Hà Nội đặc biệt sôi động vào phiên chiều khi có gần 200 

mã tăng điểm và sắc tím phủ kín các mã đầu cơ. SHB vẫn là tâm 

điểm và lại đứng đầu về KLGD với 13,5 triệu đơn vị đồng thời thỏa 

thuận 2,8 triệu đơn vị. NVB cũng khớp tới 3,5 triệu cổ phiếu và bật 

lên giá trần. HNX-Index tăng lên 57,09 điểm, giá trị giao dịch toàn 

sàn đạt 473,5 tỷ - giảm 16,9%. 

 

Khối ngoại mua ròng 36 tỷ trên HOSE, BVH được mua nhiều nhất 

(8,9 tỷ). Trên sàn HNX, họ cũng chỉ mua ròng 2 tỷ. PVS được mua 
nhiều nhất với 3,5 tỷ còn PGS bị bán 4,1 tỷ. 
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HOSE

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

Ngắn hạn Giảm điểm

Trung hạn Tăng điểm

Dài hạn Trung tính

CÁC NGƯỠNG KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

Kháng cự 1 438

Kháng cự 2 490

Vùng hỗ trợ 1 400

Vùng hỗ trợ 2 390

THÔNG TIN CẬP NHẬT TRÊN SÀN

VTF

CTG

PVF

PVD
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VN-Index tăng 3.76 điểm lên 413.73 điểm, thanh khoản tiếp 

tục ở mức cao đạt 54 triệu cổ phiếu, giảm 23% so với 

KLGD phiên trước. Thị trường tăng điểm do lực kéo của 

các cổ phiếu vốn hóa lớn như BVH, VIC tăng mạnh; Dòng 

tiền vẫn tiếp tục được duy trì khá tốt kéo các cổ phiếu nhóm 

bất động sản tăng điểm. 

 

Khối ngoại mua vào mạnh 81 tỷ đồng và bán ra 45.6 tỷ 

đồng, cổ phiếu DPM, BVH được mua vào mạnh.  

 

Trên biểu đồ kỹ thuật, VN-Index tiếp tục tăng mạnh tạo một 

cây nến trắng tăng vượt ngưỡng kháng cự Fibonacci 61.8% 

tại 412 điểm. Dòng tiền vẫn được duy trì tốt kéo chỉ số tăng 

cao tuy nhiên chỉ báo kỹ thuật RSI cho thấy thị trường đang 

trong vùng mua quá mức. Thị trường có thể tiếp tục tăng 

điểm nhưng rủi ro quay đầu giảm điểm trong ngắn hạn ngày 

càng tăng. Trong ngắn hạn nhà đầu tư cần thận trọng khi 

tham gia mua vào thời điểm này. 

 

Khuyến nghị: Nhà đầu tư nên đứng ngoài quan sát chờ điều 

chỉnh về vùng hỗ trợ mới tham gia thị trường. 

Từ ngày 3/1/2013 - 1/2/2013, CTCP Hùng Vương, tổ chức có liên quan CTCP Thức ăn chăn nuôi Việt 

Thắng đăng ký mua 5.630.000 cp, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 11.630.000 cp, chiếm 55,31% vốn điều 

lệ, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu và hợp nhất VTF qua việc thực hiện mua 5.630.000 cp VTF từ CTCP Nuôi trồng 

Thủy sản Hùng Vương miền Tây nhưng không phải thực hiện chào mua công khai. 

Trong thông báo ngày 28/12, hãng xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor’s (S&P) quyết định nâng xếp hạng 

tín nhiệm phát hành dài hạn của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) từ B+ lên BB, và 

xếp hạng phát hành ngắn hạn duy trì ở mức B với triển vọng ổn định. 

Theo thông tin từ Western Bank, ngày 28/12/2012, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý phê duyệt đề án hợp nhất 

giữa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Tây (Western Bank) và Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu 

khí - PVFC 

Từ ngày 17/12/2012 - 16/1/2013, bà Nguyễn Thị Trung, vợ ông Văn Đức Tờng - Phó tổng giám đốc Tổng 

công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí đã bán 10.710 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 2 cổ 

phiếu. 
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HNX

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

Ngắn hạn Giảm điểm

Trung hạn Tăng điểm

Dài hạn Trung tính

CÁC NGƯỠNG KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

Kháng cự 1 60.0

Kháng cự 2 65.0

Vùng hỗ trợ 1 54.0

Vùng hỗ trợ 2 51.5

THÔNG TIN CẬP NHẬT TRÊN SÀN

SVS

TH1

FLC

INN
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HNX-Index tăng mạnh 0.94 điểm lên 57.09 điểm. KLGD ở 

mức cao đạt 70 triệu cổ phiếu, giảm 20% KLGD phiên 

trước. Thị trường tiếp tục tăng mạnh do cổ phiếu dẫn dắt 

như SHB, PVX, SCR tăng mạnh. Lực cầu mua vào mạnh ở 

những cổ phiếu này và lan tỏa sang các cổ phiếu khác. 

 

Trên biểu đồ kỹ thuật, HNX-Index tạo một cây nến trắng 

dài vượt lên trên MA100, điều này càng củng xu thế tăng 

trong trung hạn của HNX-Index. Thị trường có thể tiếp tục 

tăng điểm trong thời gian tới nhưng một số chỉ báo kỹ thuật 

RSI, CMO cho thấy thị trường đang trong vùng mua quá 

mức, nhiều cổ phiếu đã tăng mạnh nên áp lực chốt lời tăng 

mạnh, do vậy rủi ro thị trường quay đầu giảm điểm trong 

ngắn hạn ngày càng tăng. 

 

Khuyến nghị: Nhà đầu tư nên đứng ngoài quan sát chờ 

điều chỉnh về vùng hỗ trợ mới tham gia thị trường. 

Từ ngày 29/11/2012 - 27/12/2012,  Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước, tổ chức có liên quan đến Phó 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt đã bán hết 476.000 cổ phiếu, chiếm 

3,53% vốn điều lệ. 

Từ ngày 28/12/2012 - 4/1/2013, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, tổ chức có liên quan đến Ủy viên 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam đăng ký bán 100.000 cổ phiếu, 

nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. 

Từ ngày 17/12/2012 - 21/12/2012, ông Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc, 

người được ủy quyền công bố thông tin Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã bán 960.000 cổ phiếu, số cổ 

phiếu nắm giữ còn 10.300 cổ phiếu, chiếm 0,01% vốn điều lệ. 

Từ ngày 27/12/2012 - 25/1/2013, ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc 

Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu, nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu cổ 

phần tại INN. 
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HOSE HNX

5CP TĂNG giá nhiều nhất 5CP GIẢM giá nhiều nhất 5CP TĂNG giá nhiều nhất 5CP GIẢM giá nhiều nhất

Mã CK Thay đổi Mã CK Thay đổi Mã CK Thay đổi Mã CK Thay đổi

SBS 8.33% DIG -14.09% GGG 10.00% PHS -10.00%

VNS 5.00% VES -12.50% SHN 9.09% TAS -8.33%

MCP 5.00% COM -5.00% ICG 8.06% WCS -6.96%

HTL 5.00% TCO -4.96% TKC 7.89% NIS -6.90%

VNI 5.00% PDN -4.89% PSG 7.69% DST -6.90%

(VND) (VND) (VND) (VND)

5CP có KLKL nhiều nhất 5CP có KLKL nhiều nhất

Mã CK KL Mã CK Giá trị Mã CK KL Mã CK Giá trị

EIB 2,945.8      EIB 45.8 SHB 13,450.6   SHB 77.7

HQC 2,268.5      TTP 0.1 PVX 6,355.9     SCR 36.8

SAM 2,125.9      CTG 33.3 SCR 5,346.8     PVX 34.1

KBC 2,061.2      DPM 19.0 KLS 3,747.1     KLS 31.4

ITA 1,832.4      BVH 22.8 NVB 3,507.8     VND 23.1

(Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: tỷ VND) (Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: tỷ VND)

5CP NĐTNN mua nhiều nhất 5CP NĐTNN bán nhiều nhất 5CP NĐTNN mua nhiều nhất 5CP NĐTNN bán nhiều nhất

Mã CK KL Mã CK KL Mã CK KL Mã CK KL

VCB  274.0         VSH  67.0           PVS  252.0        AME  400.0       

BVH  234.3         EIB  40.5           PVX  251.2        PGS  243.9       

HPG  150.7         PXM  38.0           DHL  102.5        VCS  60.0         

DPM  137.3         SBT  23.8           KLS  97.9          V15  30.0         

ITA  125.3         SJD  21.7           VCG  74.3          HPC  28.5         

(Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: nghìn CP)

Ghi chú: % thay đổi giá = (giá cao nhất trong phiên - giá thấp nhất trong phiên)/ giá tham chiếu
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3.66%

Thay đổi

0.00%

0.59%

0.98%

6.45%

5.56%

Thay đổi

0.00%

5.66%

-1.64%

2.41%

2.17%

Thay đổi

0.00%

1.95%

4.35%

4.58%

-1.41%

Thay đổi

0.37%

4.35%

0.48%

0.28%

3.51%

1.97% 5.97% 5.66%

0.28% 3.66% 3.66%

3.57%

-3.06% 5.66% 5.97%

4.35% 5.88% 3.26%

5CP có GTGD nhiều nhất

Thay đổi Thay đổi Thay đổi Thay đổi

8,100    

4,200      21,400     1,400     2,700    

1,100    

12,600    28,500     6,700     42,800  

Giá

1,300      12,800     1,100     2,700    

1.95%

2.17%

Giá Giá Giá

25,200    700          1,200     

4,200      11,500     4,100     

5CP có GTGD nhiều nhất

1.95% 3.57%

4.44%

2.78%

Báo cáo này được phát hành bởi VietinBankSc. Các thông tin, nhận định trong báo cáo đều dựa trên các nguồn thông tin có sẵn, đã công 

bố ra công chúng được xem là đáng tin cậy và hợp pháp. Tuy nhiên, VietinBankSc không đảm bảo tính đầy đủ, chính xác của các thông tin 

này. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo cần lưu ý các nhận định, dự báo trong báo cáo mang tính chủ quan của người viết. Nhà đầu tư  tự chịu 

trách nhiệm về quyết định của mình. 


